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ĐỀ BÀI
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Khoanh tròn vào  đáp án đúng điền và vào bảng: 
Câu 1: Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?
A. Trạng thái (rắn, lỏng, khí)                   B. Màu sắc
C. Thành phần nguyên tố                         D. Tính tan trong nước.
Câu 2: Chất nào sau đây là hiđrocacbon?
A. C2H6;                     B. C2H6O;                      C. C2H5Cl;                      D. CH3Br.
Câu 3: Hợp chất hữu cơ A gồm 3 nguyên tố C, H, O trong đó % C = 37,5% và % H = 12,5%. Biết khối lượng mol phân tử của A là 32. Xác định CTPT của A
A. CH4O                     B. C2H4O                       C. C3H6O                      D. C3H6O2
Câu 4: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?
A. HCl                        B. Na2CO3                                 C. CO                          D. C2H4
Câu 5: Để chứng minh sản phẩm của phản ứng đốt cháy bông có tạo thành khí cacbonic, ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào sau đây:
A. Nước cất                 B. Nước vôi trong          C. Nước muối              D. Nước cất
Câu 6: Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?
A. C3H8, CH4               B. C2H4, CH4                 C. C2H2, C2H4              D. CH4, C2H2
Câu 7: Để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan người ta dùng hóa chất nào sau đây?
A. Dung dịch nước Brom              B. Dung dịch nước vôi trong
C. Dung dịch axit H2SO4 đặc       D. Nước muối
 Câu 8: Trong các phương trình hóa học sau đây, phương trình hóa học nào viết đúng?
A. CH4 + Cl2    Ánh sáng     C2H2Cl2   +  H2;          	
B. 2CH4 + Cl2  Ánh sáng     2CH3Cl   +  H2  ;
C. CH4 + Cl2   Ánh sáng     CH2Cl   +  HCl;        
D. CH4 + Cl2    Ánh sáng       CH3Cl   +  HCl  .
Câu 9: Chọn câu đúng :
A. Metan có nhiều trong khí quyển
B. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than
C. Metan có nhiều trong nước biển
D. Metan sinh ra trong quá trình thực vật bị phân hủy.
Câu 10: Những phát biểu nào sau đây không đúng?
1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.
2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí.
3) Hỗn hợp giữa metan và clo là hỗn hợp nổ.
4) Trong phân tử metan có bốn liên kết đơn C-H. 
5) Metan tác dụng với clo ở điều kiện thường.
A. 1, 3.                   B. 1, 2, .                         C. 2, 4, .                                  D. 3, 5.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.Thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành lần lượt là
A. 22,4 lít và 22,4 lít.                               B. 11,2 lít và 22,4 lít.
C. 22,4 lít và 11,2 lít.                               D. 11,2 lít và 22,4 lít.
 Câu 12: Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?  
A. 200ml;                       B. 100ml;                        C. 10ml;                         D. 20ml. 
Câu 13: Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có
A. hai liên kết đôi.                                  B. một liên kết đôi.
C. một liên kết đơn.                                D. một liên kết ba.
Câu 14: Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ
A. 2 : 1.                    B. 1 : 2.                            C. 1 : 3.                            D. 1 : 1.
Câu 15: Dẫn 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm: metan và etilen qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng 2,8g. Thể tích khí metan trong hỗn hợp là:
A. 3,36 lít                 B. 2,24 lít                         C. 1,12 lít                           D. 4,48 lít
Câu 16: Axetilen có tính chất vật lý nào sau đây?
A. là chất khí không màu, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
C. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí .
D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
Câu 17: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là
A. 16,0 gam.           B. 20,0 gam.                    C. 26,0 gam.                        D. 32,0 gam.

Câu 18: Liên kết C C trong phân tử axetilen có đặc điểm
 A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.
 B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
 C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
 D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
Câu 19: Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để làm đèn xì hàn cắt kim loại, đó là:
A.metan.                B.etilen.                             C.axetilen.                         D.etan
 Câu 20: Phương pháp điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm là:
A. cho metan phản ứng với clo.                      B. cho canxi cacbua phản ứng với nước.
C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.      D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.
Câu 21: Có 3 bình, mỗi bình chứa 1 trong các khí sau: metan, axetilen, khí cacbonic. Đánh số A, B, C vào các bình này và tiến hành các thí nghiệm với từng chất khí. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thuốc thử
	A
	B
	C

	Dung dịch brom
	 Không hiện tượng
	Mất màu
	 Không hiện tượng

	 Dung dịch nước vôi trong
	 Không hiện tượng
	Không hiện tượng
	Vẩn đục


Hãy cho biết 3 bình A, B, C chứa lần lượt những khí nào?
A. Bình A chứa axetilen, bình B chứa metan, bình C chứa cacbonic.
B. Bình A chứa metan, bình B chứa axetilen, bình C chứa cacbonic.
C. Bình A chứa axetilen, bình B chứa cacbonic, bình C chứa metan.
D. Bình A chứa cacbonic, bình B chứa metan, bình C chứa axetilen.
Câu 22: Để dập tắt đám cháy do xăng dầu, người ta làm như sau:
A. Phun nước vào ngọn lửa;                            B. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa;
C. Phủ cát vào ngọn lửa;                                  D. Cả B và C
 Câu 23: Chọn phát biểu đúng:
A. Dầu mỏ là một đơn chất
B. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định
C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều hiđrocacbon
D. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp
Câu 24: Thành phần chính của khí thiên nhiên là:
A. Metan                     B. Etilen                      C. Axetilen              D. Khí cacbon đioxit
Bảng điền trắc nghiệm
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PHẦN 2: TỰ LUẬN (4,0 điểm) 
Câu 1. (1.5điểm):
a) Viết công thức cấu tạo của metan
b) Nêu tính chất hóa học của metan? Viết phương trình hóa học minh họa?
Câu 2. (1điểm): Có hai bình đựng khí CH4 và C2H4 bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học, em hãy nhận biết hai khí trên.
Câu 3. (1.5điểm):  Đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a. Trong A có những nguyên tố nào?
b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
BÀI LÀM
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